
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Yên Bái, ngày      tháng 02 năm 2025

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024,

triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2025 

Thực hiện Chương trình công tác, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch 
tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; triển khai 
nhiệm vụ và phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2025 của tỉnh, cụ thể 
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tổng kết và đánh giá kết quả đạt được trong công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2024 của các Khối, Cụm thi đua và các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong tỉnh. Thông qua tổng kết, đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế 
và nguyên nhân để rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các biện pháp tổ chức, 
chỉ đạo các phong trào thi đua năm 2025. 

2. Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các 
điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay, tạo không khí thi đua sôi nổi trong 
mọi tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện các Phong trào thi đua do Thủ tướng 
Chính phủ và tỉnh phát động. 

3. Tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024; các tập thể, cá nhân được Chủ tịch 
nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. 

4. Tổ chức phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2025.
5. Tổ chức Hội nghị tổng kết đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. 
II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
1. Nội dung, chương trình Hội nghị
- Văn nghệ chào mừng.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (MC).
- Trình chiếu phóng sự (thay báo cáo) về Phong trào thi đua yêu nước năm 

2024; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2025. 
- Tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào 

thi đua năm 2024 (phóng sự kết hợp phát biểu trực tiếp).
- Phát biểu của lãnh đạo Trung ương (Hội đồng TĐ-KT Trung ương, Bộ 

Nội vụ).
- Phát biểu của lãnh đạo tỉnh.
- Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2025 của tỉnh.
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- Hưởng ứng nội dung phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2025.
- Ký giao ước thi đua của đại diện 14 Khối thi đua.
- Công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Kết thúc Hội nghị.
2. Thành phần đại biểu: Dự kiến 322 đại biểu, gồm:
- Đại biểu mời: 
+ Đại biểu Trung ương: Mời Lãnh đạo Bộ Nội vụ; lãnh đạo Ban Thi đua 

- Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo Phòng III, Ban Thi đua, Khen thưởng 
Trung ương; 

+ Đại biểu tỉnh Yên Bái: Kính mời các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban 
nhân dân, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí thành viên Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ). Dự kiến 39 đại biểu.

- Đại biểu các cơ quan, đơn vị; tập thể, cá nhân tham luận, điển hình 
tiên tiến và được khen thưởng tại Hội nghị: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn 
vị, địa phương thuộc 14 Khối thi đua của tỉnh; đại diện tập thể và các cá nhân 
được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng; 
đại diện các tập thể, cá nhân tham luận; các điển hình tiên tiến dự Hội nghị. Dự 
kiến 283 đại biểu (Có danh sách kèm theo).

3. Thời gian tổ chức hội nghị: ½ ngày, dự kiến tuần đầu tháng 3/2025.
(Ủy ban nhân dân tỉnh có Giấy mời sau).

4. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái.
III. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh theo 

quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ
- Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 

2024; phương hướng nhiệm vụ năm 2025; nội dung phát động phong trào thi đua 
năm 2025.

- Chủ trì chuẩn bị các nội dung, chương trình, tài liệu và các nội dung phục 
vụ Hội nghị tổng kết, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/02/2025.

- Lập danh sách đại biểu dự Hội nghị, xây dựng sơ đồ vị trí chỗ ngồi cho 
đại biểu đảm bảo khoa học, theo chương trình và nội dung trao thưởng tại Hội 
nghị, cử cán bộ đón tiếp và hướng dẫn đại biểu vào vị trí chỗ ngồi; hướng dẫn các 
tập thể, cá nhân lên nhận thưởng theo kịch bản (lưu ý: Yêu cầu cán bộ hướng dẫn 
các nhóm phải nắm chắc số lượng, thành phần của từng đợt, hướng dẫn đại biểu 
lên nhận thưởng đảm bảo nhanh gọn, đúng thành phần và gửi sơ đồ vị trí chỗ 
ngồi cho đại biểu trước khi diễn ra Hội nghị).
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- Hướng dẫn và duyệt các báo cáo tham luận điển hình tiên tiến; nội dung 
phát biểu hưởng ứng phát động phong trào thi đua năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh. Chuẩn bị nội dung và kịch bản ký giao ước thi đua năm 2025. Xây dựng 
văn bản hướng dẫn khen thưởng về điển hình tiên tiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. 

- Công bố các Quyết định khen thưởng bậc cao và xây dựng kịch bản tổ 
chức trao tặng tại Hội nghị đảm bảo trang trọng; chuẩn bị các nội dung cần thiết 
phục vụ trao thưởng tại Hội nghị (Bằng khen, hoa, lễ tân…).

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kịch 
bản phóng sự về Phong trào thi đua năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ công tác 
thi đua, khen thưởng năm 2025 để trình chiếu tại Hội nghị; lựa chọn và giới thiệu 
gương điển hình tiên tiến cho Phát thành Truyền hình xây dựng phóng sự. Xây 
dựng kịch bản chi tiết công tác khen thưởng, hoàn thiện báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh trước ngày 25/02/2025.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan 
liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị (phóng sự, phương 
án đón tiếp đại biểu Trung ương và địa phương; trang trí, khánh tiết, hội trường).

- Lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này, báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giải 
quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị các nội dung liên quan của Hội nghị, 
phát hành giấy mời, chương trình Hội nghị; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, 
chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về hội trường.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chỉ đạo chuẩn bị hội trường (sắp xếp bàn 
ghế, vệ sinh hội trường); cử cán bộ vận hành trình chiếu màn hình Led, âm thanh, 
ánh sáng tại Hội trường; hướng dẫn nơi để xe cho đại biểu đến dự Hội nghị, đảm 
bảo trật tự, an toàn trong khu vực tổ chức Hội nghị. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh xây dựng chương trình văn 

nghệ biểu diễn tại Hội nghị (dự kiến thời lượng 20 đến 25 phút); bố trí nhạc nền 
trao thưởng và nhạc nền tại Hội nghị.

- Xây dựng Market, băng zôn treo tại sảnh hội trường Bộ Chỉ huy quân sự 
tỉnh, xin ý kiến thẩm định của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh; hoàn thành việc treo băng zôn trước 02 ngày diễn ra Hội nghị.

5. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tuyên 

truyền về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng và triển khai các 
phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, đưa tin về Hội nghị.
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- Xây dựng Market phông chính Hội nghị; nội dung trình chiếu hình ảnh 
minh họa báo cáo tham luận và vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc tại Hội nghị theo kịch bản và Quyết định trao thưởng trên màn hình Led.

6. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị, trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng phóng sự về Phong trào thi đua 

năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 (tối 
đa 20 phút); Chuẩn bị 02  phóng sự (từ 5-7 phút) giới thiệu về tấm gương điển 
hình tiên tiến trình chiếu tại Hội nghị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kịch bản dẫn chương trình và cử 2 phát 
thanh viên (01 nam, 01 nữ) thực hiện dẫn toàn bộ chương trình Hội nghị.

- Công bố danh sách các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh (Có danh sách các tập thể, cá nhân, Ban tổ chức chuyển MC dẫn chương 
trình công bố danh sách và mời lên nhận thưởng).

8. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan
- Chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị theo chủ đề được phân 

công và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 25/02/2025 để kiểm 
duyệt và đóng tài liệu hội nghị. 

- Thành lập đoàn và đưa đại biểu đi dự hội nghị, gửi danh sách đại biểu ở 
xa về Sở Nội vụ để thực hiện các nội dung chuẩn bị tiếp đón chu đáo.

* Quy định trang phục của đại biểu dự Hội nghị: Đại biểu mam mặc 
Comple, thắt càvạt; đại biểu nữ mặc áo dài truyền thống; đại biểu là người dân 
tộc thiểu số mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình; đại biểu có trang 
phục của ngành mặc theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen 
thưởng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Trong quá trình tổ chức thực 
hiện có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương
   thuộc 14 khối thi đua;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh VP, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hiền Hạnh
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DANH SÁCH
Đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024,

triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2025
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      /02/2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
                                                                                                                                                                                

 SỐ 
TT THÀNH PHẦN MỜI VÀ TÊN ĐẠI BIỂU DỰ KIẾN 

SỐ LƯỢNG

 TỔNG CỘNG 322
A ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI 39

I Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Bộ Nội vụ 5

II Lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương    5

III Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh  17

* Thường trực Tỉnh ủy  3

1 Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy 1

2 Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh 1

3 Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh 1

* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 11 
4 Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 1

5 Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 1

6 Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 1

7 Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận 
Tỉnh ủy 1

8 Đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 1
9 Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 1
10 Đồng chí Lương Văn Thức, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 1
11 Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1
12 Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái 1
13 Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 1

14 Đồng chí Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố 
Yên Bái 1

* Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh  

15 Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 1
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 SỐ 
TT THÀNH PHẦN MỜI VÀ TÊN ĐẠI BIỂU DỰ KIẾN 

SỐ LƯỢNG

* Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh  

16 Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh 1

* Lãnh đạo đoàn Đại biểu Quốc hội  

17 Đồng chí Nguyễn Quốc Luận, TUV, Phó Trưởng đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh Yên Bái 1

IV Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 12 

18 Ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng 
TĐKT tỉnh 1

19 Ông Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 1
20 Ông Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 1
21 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy 1

22   Bà Đoàn Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên 
giáo và Dân vận Tỉnh ủy 1

23 Ông Mai Mộng Tuân, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy 1
24 Đại tá Phạm Viết Khánh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 1
25 Bà Nguyễn Thị Trang Nhung, Giám đốc Sở Tài chính 1
26 Ông Nguyễn Kiều Phương, Chánh Thanh tra tỉnh 1
27 Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1
28 Ông Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh đoàn 1
29 Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 1
B ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC 107

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc 14 Khối thi đua
Khối 1 Khối Các cơ quan Đảng 3

30 Văn phòng Tỉnh ủy 1
31 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
32 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
33 Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 
34 Ban Nội chính Tỉnh ủy 
35 Báo Yên Bái 1
36 Trường Chính trị tỉnh 1

Khối 2 Khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 1
37 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
38 Liên đoàn Lao động tỉnh
39 Hội Nông dân tỉnh
40 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
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 SỐ 
TT THÀNH PHẦN MỜI VÀ TÊN ĐẠI BIỂU DỰ KIẾN 

SỐ LƯỢNG

41 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái
42 Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái

Khối 3 Khối các Hội có tính chất đặc thù 11 
43 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1
44 Hội Nhà báo tỉnh 1
45 Hội Đông y tỉnh 1
46 Hội Khuyến học tỉnh 1
47 Hội Cựu giáo chức tỉnh 1
48 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh 1
49 Hội Luật gia tỉnh 1
50 Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh 1
51 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 1
52 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 1
53 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 1

Khối 4 Khối các cơ quan Nội chính 4
54 Công an tỉnh
55 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
56 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 1
57 Tòa án nhân dân tỉnh 1
58 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 1
59 Cục Quản lý thị trường tỉnh 1

Khối 5 Khối các cơ quan Văn hoá - Xã hội 10
60 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 1
61 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1
62 Sở Y tế 1
63 Sở Giáo dục và Đào tạo 1
64 Sở Thông tin và Truyền thông 1
65 Ban Dân tộc tỉnh 1
66 Bảo hiểm xã hội tỉnh 1
67 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 1
68 Trường Cao đẳng Yên Bái 1
69 Trường Cao đẳng nghề Yên Bái 1

Khối 6 Khối các cơ quan Tổng hợp 9
70 Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh 1
71 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
72 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1
73 Sở Nội vụ 
74 Thanh tra tỉnh
75 Sở Tư pháp 1
76 Sở Tài chính 
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 SỐ 
TT THÀNH PHẦN MỜI VÀ TÊN ĐẠI BIỂU DỰ KIẾN 

SỐ LƯỢNG

77 Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Yên Bái 1
78 Cục Thống kê tỉnh 1
79 Cục Thuế tỉnh 1
80 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái 1
81 Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái 1
82 Chi cục Hải quan tỉnh Yên Bái 1

Khối 7 Khối các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật và Khoa học 7
83 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1
84 Sở Khoa học và Công nghệ 
85 Sở Tài nguyên và Môi trường 1
86 Sở Xây dựng 1
87 Sở Giao thông vận tải 1
88 Sở Công Thương 1
89 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh 1
90 Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh 1

Khối 8 Khối các huyện, thị xã, thành phố 9
91 Thành phố Yên Bái 1
92 Thị xã Nghĩa Lộ 1
93 Huyện Văn Yên 1
94 Huyện Văn Chấn 1
95 Huyện Trấn Yên 1
96 Huyện Lục Yên 1
97 Huyện Yên Bình 1
98 Huyện Mù Cang Chải 1
99 Huyện Trạm Tấu 1

Khối 9 Khối các doanh nghiệp Ngân hàng - Bảo hiểm 10
100 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Yên Bái 1
101 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh Bắc Yên Bái 1
102 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Yên Bái 1
103 Ngân hàng TMC Công thương Việt Nam Chi nhánh Yên Bái 1
104 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái 1
105 Công ty Bảo Việt Yên Bái 1
106 Công ty Bảo hiểm nhân thọ Yên Bái 1
107 Ngân hàng Hợp tác xã Việt nam chi nhánh Yên Bái 1
108 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Yên Bái 1
109 Ngân hàng Bắc Á Chi nhánh Yên Bái 1

Khối 10 Khối các doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp Trung ương 11
110 Công ty Xăng dầu Yên Bái 1
111 Chi nhánh TCT Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Hà Lào 1
112 Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào 1
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 SỐ 
TT THÀNH PHẦN MỜI VÀ TÊN ĐẠI BIỂU DỰ KIẾN 

SỐ LƯỢNG

113 Công ty cổ phần Lương thực Yên Bái 1
114 Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí 83 1
115 Công ty cổ phần Cao su Yên Bái 1
116 Bưu điện tỉnh Yên Bái 1
117 Viễn thông Yên Bái 1
118 Công ty Điện lực Yên Bái 1
119 Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn CN-VT Quân đội 1
120 Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà 1

Khối 11 Khối các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất công nghiệp 8
121 Công ty cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG 1
122 Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái 1
123 Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn 1
124 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm tỉnh Yên Bái 1
125 Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn 1
126 Công ty cổ phần An Tiến Industries - Yên Bái 1
127 Công ty cổ phần Khoáng sản Red Stone 1
128 Công ty cổ phần Yên Thành 1

Khối 12 Khối các doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp Địa phương 1 8
129 Công ty cổ phần Xây dựng số 4 1
130 Công ty cổ phần Xây dựng Quang Thịnh 1
131 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Yên Bái 1
132 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng CCS 1
133 Công ty cổ phần Hồng Nam 1
134 Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông tỉnh Yên Bái 1
135 Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I - Yên Bái 1
136 Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái 1

Khối 13 Khối các doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp Địa phương 2 8
137 Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Yên Bái 1
138 Công ty cổ phần Thương mại, du lịch và Đầu tư tỉnh Yên Bái 1
139 Công ty cổ phần Vận tải thuỷ bộ tỉnh Yên Bái 1
140 Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh 1
141 Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái 1
142 Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp Hồng Hà 1
143 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái 1
144 Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành 1

Khối 14 Khối các doanh nghiệp Chè và Lâm nghiệp 8

145 Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần chè Việt Nam tại Yên Bái - Công 
ty cổ phần Vinatea Yên Bái 1

146 Công ty cổ phần Chè Trần Phú 1
147 Công ty cổ phần Chè Nghĩa Lộ 1
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 SỐ 
TT THÀNH PHẦN MỜI VÀ TÊN ĐẠI BIỂU DỰ KIẾN 

SỐ LƯỢNG

148 Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao 1
149 Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Việt Hưng 1
150 Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Yên Bình 1
151 Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Thác Bà 1
152 Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên Bái 1
C ĐẠI BIỂU ĐƯỢC TÔN VINH, KHEN THƯỞNG 171
I Truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng 1
153 Đại diện gia đình bà Chu Thị Giữa, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn 1

II Huân Chương Độc lập hạng Ba (02 cá nhân) 2

154
Đại diện gia đình ông bà Nguyễn Văn Năm và bà Nguyễn Thị Mễ
nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: Xã Âu Lâu, huyện Trấn Yên, tỉnh 
Yên Bái (nay là: Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái)

1

155
Đại diện gia đình Nguyễn Ngọc Lương và bà Nguyễn Thị Soạn 
Quê quán: huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, 
nơi đăng ký hồ sơ: xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

1

III Huân chương Lao động hạng Nhất (02 tập thể, 01 cá nhân) 2
156 Trung tâm Y tế huyện Văn Yên 1
157 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

158 Bà Lê Thị Hồng Hiệp, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Yên Bái 1

IV Huân chương Lao động hạng Nhì (01 tập thể, 08 cá nhân) 7
159 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên
160 Ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ

161 Ông Cao Xuân Chiểu, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh 1

162 Ông Đinh Đăng Luận, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 1
163 Ông Đồng Quang Hưng, nguyên Chánh thanh tra tỉnh 1
164 Ông Hoàng Xuân Long, nguyên Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh 1
165 Bà Lương Thị Tiến, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái 1

166 Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh Hoàng Liên Sơn 1

167 Bà Nguyễn Thị Bích Liên, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh Yên Bái 1

V Huân chương Lao động hạng Ba (2 tập thể, 9 cá nhân) 7
168 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Sở Y tế 1
169 Trường THPT Lê Quý Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái 1
170 Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy
171 Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
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 SỐ 
TT THÀNH PHẦN MỜI VÀ TÊN ĐẠI BIỂU DỰ KIẾN 

SỐ LƯỢNG

172 Ông Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành 
ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Yên Bái

173 Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

174 Ông Đỗ Đức Cảnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ 1
175 Ông Chế Huy Ba, nguyên Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 1

176 Bà Phạm Thị Thanh Bình, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh Yên Bái 1

VI Cờ thi đua của Chính phủ (14 tập thể) 9
177 Văn phòng Tỉnh ủy
178 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
179 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

180 Nhân dân và cán bộ huyện Yên Bình

181 Nhân dân và cán bộ xã Hát Lừu, huyện  Trạm Tấu 1
182 Nhân dân và cán bộ xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn 1
183 Nhân dân và cán bộ phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái 1
184 Nhân dân và cán bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên 1
185 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và PTNT 1
186 Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái
187 Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái 1
188 Trường Mầm non Hoa Ban, huyện Trạm Tấu 1

189 Trường Mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên 1

190 Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, thị xã Nghĩa Lộ 1

VII Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (05 tập thể, 30 cá nhân) 29
191 Viettel Yên Bái, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
192 Ban Dân vận Tỉnh ủy 
193 Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái 1
194 Văn phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1
195 Phòng Tổ chức Biên chế và Tổ chức phi Chính phủ, Sở Nội vụ 1
196 Ông Giàng A Vừ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải 1
197 Ông Hảng A Ký, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Mù Cang Chải 1
198 Ông Lương Văn Thư, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mù Cang Chải 1

199 Bà Lê Thị Thu Hiền, Chuyên viên Ban Kinh tế - Xã Hội, Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh 1

200 Ông Đỗ Phi Hải, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

201 Bà Hoàng Thị Lan Hương, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng 
nhân dân tỉnh 1
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 SỐ 
TT THÀNH PHẦN MỜI VÀ TÊN ĐẠI BIỂU DỰ KIẾN 

SỐ LƯỢNG

202 Bà Nguyễn Thanh Thuỷ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 1
203 Ông Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Sở Y tế 1

204 Ông Nguyễn Dũng Giang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 
Yên Bình 1

205 Bà Lã Thị Liền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp 1
206 Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên 1
207 Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Y tế 1

208 Bà Phạm Thị Hồng, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ 
phẩm, thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Yên Bái 1

209 Ông Cao Ngọc Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên 1

210 Bà Trần Thị Mai Hương, Trưởng phòng, Phòng Tài chính đảng, Văn 
phòng Tỉnh ủy 1

211 Bà Tô Thị Thanh Mai, Trưởng phòng, Phòng Xây dựng, kiểm tra văn 
bản và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp 1

212 Ông Chu Chính Sơn, Trưởng phòng TC-KH huyện Văn Yên 1

213 Bà Đặng Kim Thu, Phó Chánh Văn phòng - Thanh tra, Sở Thông tin 
và Truyền thông 1

214 Bà Hà Thị Sinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái, Giám 
đốc Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái 1

215 Ông Nguyễn Văn Nại, Giám đốc Xí nghiệp Sứ, Công ty Cổ phần Sứ 
kỹ thuật Hoàng Liên Sơn 1

216 Ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Năng 
lượng Nam Thành, Yên Bái

217 Bà Đỗ Thị Bích Hảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, 
huyện Trấn Yên 1

218 Bà Phạm Thị Kiều Vân, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hòa Cuông, 
huyện Trấn Yên 1

219 Bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng phòng GDĐT huyện Trạm Tấu 1
220 Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng GDĐT huyện Văn Chấn 1

221 Bà Hà Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Kiên Thành, 
huyện Trấn Yên 1

222 Bà Lương Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường THCS Quang Trung, 
thành phố Yên Bái 1

223 Bà Trần Thị Hường, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái 1

224 Bà Trần Thị Kim Tuyến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Cổ 
Phúc, huyện Trấn Yên 1

VIII Cờ Ủy ban nhân dân tỉnh (Dự kiến 45 tập thể ) 45

IX Bằng khen Ủy ban nhân nhân dân tỉnh 
(Dự kiến 15 tập thể, 30 cá nhân) 45

* Đại biểu là điển hình tiên tiến được bầu chọn từ cơ sở
(Dự kiến 15 tập thể, 20 cá nhân) 35 
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 SỐ 
TT THÀNH PHẦN MỜI VÀ TÊN ĐẠI BIỂU DỰ KIẾN 

SỐ LƯỢNG

* Đại biểu là công dân tiêu biểu (Dự kiến 10 cá nhân) 10 
X Nghệ nhân tỉnh Yên Bái 24
225 Ông Hoàng Ngọc Thành, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình 1
226 Bà La Thị Tý, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình 1
227 Ông Triệu Tài Thắng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên 1
228 Ông Vi Văn Xuân, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên 1
229 Ông Đặng Hữu Thanh, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên 1
230 Bà Hà Thị Dung, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên 1
231 Bà Quán Thị Lầu, xã Ngòi A, huyện Văn Yên 1
232 Bà Lộc Thị Thì,  xã Mường Lai, huyện Lục Yên 1
233 Bà Nông Thị Kiệm, xã Mường Lai, huyện Lục Yên 1
234 Ông Bàn Phúc Hưng, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn 1
235 Bà Lường Thị Hiền, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn 1
236 Bà Vì Thị Phong, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn 1
237 Ông Triệu Văn Lý, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn 1
238 Ông Vàng A Mang, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn 1
239 Ông Trang A Lử, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn 1
240 Bà Hà Thị Lan, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn 1
241 Ông Lò Tuyên Dung, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ 1
242 Ông Cầm Văn Hoa, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ 1
243 Bà Đinh Thị Hiến, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ 1
244 Ông Hờ A Thào, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu 1
245 Ông Giàng A Sinh, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu 1
246 Ông Giàng A Rùa, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải 1

247 Ông Mùa A Dinh (tên gọi khác là: Mùa Bla Dinh), xã Mồ Dề, huyện 
Mù Cang Chải 1

248 Ông Cứ Su Giàng, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải 1
D CÁC CƠ QUAN BÁO, ĐÀI, TTXVN (05) 05 
249 Báo Yên Bái 1
250 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái 1
251 Cổng thông tin điện tử, VPUBND tỉnh Yên Bái 1
252 Thường trú Báo Nhân dân tại Yên Bái 1
253 Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Yên Bái 1

Tổng cộng: A (39) + B (107) + C (171) + D (5) = 322
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